
Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-KN-HĐTD ngày      /8/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm KNQG năm 2024) 

TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học Kinh 

nghiệm 

(năm) 

Đối tượng ưu 

tiên 

Vị trí đăng ký 

dự tuyển 

1 Nguyễn Thị Kim Anh 20/01/1990 Xã An Tiến, 

huyện Mỹ Đức, 

Tp. Hà Nội 

- Đại học, Trồng 

trọt 

- Thạc sỹ, Khoa học 

cây trồng 

Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

11 Không Khuyến nông 

viên về trồng trọt 

2 Vũ Tiến Bình 14/10/1996 Bồ Trang 1, 

Quỳnh Hoa, 

Quỳnh Phụ, Thái 

Bình 

- Đại học, Khai thác 

thủy sản 

- Thạc sỹ, Khai thác 

thủy sản 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

5 Không Khuyến nông 

viên về Thủy sản 

3 Bùi Thị Thu Hiền 29/5/1997 Số 1B, ngách 

328/14 Lê Trong 

Tấn, phường 

Khương Mai, 

quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội 

- Đại học, Kế toán Tiếng Anh, A2 Chứng chỉ tin 

học 

1,5 Không Chuyên viên về 

tổng hợp (kế 

hoạch, tài chính) 

4 Bùi Quang Huy 28/8/1999 TDP Phương 

Khê, Đồng Hòa, 

Kiến An, Hải 

Phòng 

- Đại học, Thú y Tiếng Anh, B1 Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin nâng 

cao 

2 Không Khuyến nông 

viên về Chăn 

nuôi và Thú y 

5 Ngô Tuyết Lan 08/4/1997 Tổ 38, phường 

Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai, Tp. 

Hà Nội 

 

- Đại học, Quản trị 

kinh doanh 

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

TOEIC 

(960/990) 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

7 Không Khuyến nông 

viên về Hợp tác 

quốc tế 



TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học Kinh 

nghiệm 

(năm) 

Đối tượng ưu 

tiên 

Vị trí đăng ký 

dự tuyển 

6 Nguyễn Thị Sâm 08/5/1990 Căn 19, nhà C12, 

tập thể Kim Liên, 

phường Kim 

Liên, Tp. Hà Nội 

- Đại học, Khuyến 

nông và phát triển 

nông thôn 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

10 Con thương 

binh, con bệnh 

binh. 

Khuyến nông 

viên về Thông tin 

tuyên truyền 

7 Phạm Thanh Thủy 24/3/1979 CH202, tòa nhà 

Sông Đà – Nhân 

Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

(162A đường 

Nguyễn Tuân) 

- Tiến sỹ, Di truyền 

và Chọn giống. 

- Thạc sỹ, Bảo vệ 

thực vật 

- Đại học, Nông 

học 

Đại học Ngôn 

ngữ Anh 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

6 Không Khuyến nông 

viên về Trông 

trọt 

8 Lê Bá Vấn 08/3/1995 Số 31, ngõ 58, 

đường Nguyễn 

Khánh Toàn, 

phường Quan 

Hoa, quận Cầu 

Giấy, Tp. Hà Nội 

- Kỹ sư, Khai thác 

Thủy sản 

Tiếng Anh, 

Bậc 3 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

5 Không Khuyến nông 

viên về Thủy sản 
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